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Câu 1 (2,5 điểm).
Chỉ rõ kẻ thù chính của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 và những nét chính về cuộc đấu tranh chống kẻ thù ấy của Đảng và nhân dân ta trong những năm 1945-1946.

Câu 2 (2,5 điểm).
Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến dịch nào? Nêu rõ hoàn cảnh, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó?
Câu 3 (2,5 điểm).
Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975). Phân tích nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến.
Câu 4 (2,5 điểm).
Những xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh chấm dứt. Thời cơ của Việt Nam trong xu thế phát triển của thế giới ngày nay là gì? 
—————HẾT—————

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!
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	Câu 
	                                                    Nội dung
	Điểm

	1
	Chỉ rõ kẻ thù chính của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 và những nét chính về cuộc đấu tranh chống kẻ thù ấy của Đảng và nhân dân ta trong những năm 1945-1946.
	2,5

	
	1. Kẻ thù chính của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 là thực dân Pháp.
	0,5

	
	2. Cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta trong những năm 1945-1946
	

	
	a. Kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ.

- Với dã tâm xâm lược  nước ta một lần nữa, đêm 22 rạng sáng ngày 23-9-1945, được sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp nổ súng xâm lược trở lại nước ta ở Nam Bộ. Ngay khi Pháp nổ súng xâm lược Nam Bộ, quân dân Sài Gòn- Chợ Lớn và quân dân Nam Bộ đã đứng lên kháng chiến bằng mọi phương tiện, mọi vũ khí…Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng cả nước chi viện cho Nam Bộ và Nam Trung Bộ kháng chiến...
	0,5

	
	b.Từ 6-3-1946 đến trước 19-12-1946 hoà hoãn với Pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi nước ta.

- Ngày 28 – 2 – 1946, Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc và Pháp kí Hiệp ước Hoa – Pháp.  Trước tình hình đó, ta chủ động đàm phán với Pháp, tạm hòa hoãn với chúng để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc về nước và tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
	0,25

	
	- Ngày 6 – 3 – 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kí với G. Xanh-tơ-ni đại diện Chính phủ Pháp bản Hiệp định Sơ bộ.

- Việc kí hiệp định Sơ bộ, ta tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc, đập tan âm mưu cấu kết giữa Pháp với Trung Hoa Dân quốc chống lại cách mạng nước ta và đẩy nhanh 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc cùng bọn tay sai ra khỏi đất nước, ta có thêm thời gian hoà bình để củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp.
	0,25
0.25

	
	- Sau Hiệp định Sơ bộ, thực dân Pháp tiếp tục xung đột vũ trang ở Nam Bộ, nhằm tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Do ta đấu tranh kiên quyết, cuộc đàm phán giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp đã được tổ chức tại Phôngtennơblô (Pháp) từ ngày 6-7-1946. Cuộc đàm phán thất bại vì phía Pháp vẫn ngoan cố không chịu công nhận nền độc lập và thống nhất của nước ta. Trong khi đó, tại Đông Dương, quân Pháp tăng cường những hoạt động khiêu khích. Quan hệ Việt – Pháp ngày càng căng thẳng, có nguy cơ nổ ra chiến tranh.
	0,25

	
	- Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí với đại diện chính phủ Pháp - bản Tạm ước 14-9-1946, tiếp tục nhân nhượng cho thực dân Pháp một số quyền lợi kinh tế - văn hoá để có thời gian xây dựng và củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sau này.
	0,25

	
	c. Trước những hành động bội ước của Pháp, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến chống Pháp xâm lược. Trong hai ngày 18-19/12/1946, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng đã được triệu tập, quyết định toàn quốc kháng chiến. Ngày 19-12-1946 cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ, trước tiên ở thủ đô Hà Nội và các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16…
	0,25

	2
	Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến dịch nào? Nêu rõ hoàn cảnh, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó?
	2,5

	
	1. Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
	0,5

	
	2. Hoàn cảnh

- Thực hiện kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” đầu năm 1947, thực dân Pháp đề ra kế hoạch tiến công lên Việt Bắc nhằm phá tan căn cứ địa, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến…
	0,5

	
	- Từ ngày 7-10-1947, thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc, cho quân nhảy dù xuống Bắc Kạn, chợ Mới…; cùng ngày hôm đó, thực dân Pháp cho quân từ Lạng Sơn đánh lên Cao Bằng rồi vòng xuống Bắc Kạn theo đường số 3 tạo thành gọng kìm bao vây căn cứ địa Việt Bắc từ phía Đông và phía Bắc. Ngày 9 - 10 - 1947, thực dân Pháp cho quân từ Hà Nội ngược sông Hồng và sông Lô lên Tuyên Quang…bao vây căn cứ địa Việt Bắc từ phía Tây...
	0,5

	
	3. Kết quả, ý nghĩa

- Đến ngày 19-12-1947 đại bộ phận quân Pháp rút chạy khỏi Việt Bắc, chiến dịch kết thúc thắng lợi.

- Với chiến thắng Việt Bắc quân ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6000 tên địch, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 11 tàu chiến, ca nô, bảo vệ an toàn cơ quan đầu não kháng chiến, bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành…
	0,25

0.25

	
	- Quân dân ta đánh bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược sang giai đoạn mới.
	0,5

	3
	Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 -1975). Phân tích nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến.
	2,5

	
	1. Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 
	

	
	- Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi đã kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945; chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở nước ta. Trên cơ sở đó, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.
	0,5

	
	- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước mở ra một kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
	0,5

	
	- Thắng lợi của nhân dân ta, thất bại của đế quốc Mĩ đã tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.
	0,25

	
	- Thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi nhất..., đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.
	0.5

	
	2. Nguyên nhân quan trọng nhất
	

	
	- Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước đó là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. 
- Đảng đã đề ra đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đường lối tiến hành đồng thời cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, đoàn kết toàn dân tộc ...
	0,25

0.5

	4
	Những xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh chấm dứt. Thời cơ của Việt Nam trong xu thế phát triển của thế giới ngày nay là gì?
	2.5

	
	1. Những xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh chấm dứt.
Chiến tranh lạnh chấm dứt thế giới có nhiều chuyển biến và diễn ra theo các xu hướng sau:
	

	
	- Một là, xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong các mối quan hệ quốc tế…
	0.25

	
	- Hai là, sự tan rã của Trật tự hai cực Ianta và thế giới đang dần hình thành một trật tự thế giới mới, theo xu hướng đa cực, nhiều trung tâm…
	0.25

	
	- Ba là, dưới tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm và tích cực mở rộng các mối quan hệ quốc tế để cùng hợp tác phát triển.
	0.5

	
	- Bốn là, tuy nền hòa bình được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái…
	0.5

	
	- Xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển kinh tế. Đây là thời cơ, là thách thức đối với mỗi quốc gia, dân tộc trong đó có Việt Nam.
	0.5

	
	2. Thời cơ
	

	
	- Việt Nam có cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới nhất là các nước phát triển, tiếp thu những thành tựu khoa học  kỹ thuật hiện đại để phát triển kinh tế rút ngắn khoảng cách phát triển giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, tránh nguy cơ tụt hậu…
	0.5


Ghi chú:   


- Trên đây là kiến thức cơ bản của mỗi câu hỏi, chỉ cho điểm tối đa các ý khi bài viết nêu đầy đủ sự kiện, có bố cục các ý chặt chẽ theo yêu cầu kiến thức của học sinh bậc THCS.

           - Những bài làm của học sinh có sáng tạo trong trả lời các yêu cầu thể hiện học sinh có hiểu biết về lịch sử thì thưởng điểm song không được vượt quá tổng điểm của câu hỏi đó.
--------------------HẾT--------------------
